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Họ và tên thí sinh:.............................................................. Lớp:............... SBD: ………..
Câu 1: Sự hình thành ADN và các thành phần của phagơ chủ diễn ra ở giai đoạn:

A. Lắp ráp.
B. Hấp phụ.
C. Tổng hợp.
D. Xâm nhập.
Câu 2: Vi sinh vật sử dụng chất hữu cơ làm nguồn cacbon là vi sinh vật?

A. Quang dưỡng.
B. Hoá dưỡng.
C. Dị dưỡng.
D. Tự dưỡng.
Câu 3: Thời gian tính từ lúc vi khuẩn được nuôi cấy đến khi chúng bắt đầu sinh trưởng được gọi là:

A. Pha suy vong.
B. Pha cân bằng động.
C. Pha tiềm phát.
D. Pha luỹ thừa.
Câu 4: Vi sinh vật nào sau đây có kiểu dinh dưỡng khác với các vi sinh vật còn lại?

A. Tảo đơn bào.
B. Vi khuẩn nitrat hoá.

C. Vi khuẩn sắt.
D. Vi khuẩn lưu huỳnh.
Câu 5: Sinh tan là quá trình:

A. Virut nhân lên và làm tan tế bào chủ.
B. Virut sinh sản trong tế bào chủ.

C. Virut xâm nhập vào tế bào chủ.
D. Virut gắn trên bề mặt của tế bào chủ.
Câu 6: Hình thức sống của vi rut là:

A. Sống kí sinh không bắt buộc
B. Sống hoại sinh

C. Sống cộng sinh
D. Sống kí sinh bắt buộc
Câu 7: Kết quả của quá trình nguyên phân là gì?

A. Từ một tế bào mẹ có bộ NST 2n trải qua nguyên phân tạo 2 tế bào con có bộ NST 2n giống nhau và khác tế bào mẹ.

B. Từ một tế bào mẹ có bộ NST 2n trải qua nguyên phân tạo 2 tế bào con có bộ NST n kép giống nhau và khác tế bào mẹ.

C. Từ một tế bào mẹ có bộ NST 2n trải qua nguyên phân tạo 2 tế bào con có bộ NST 2n giống nhau và giống tế bào mẹ.

D. Từ một tế bào mẹ có bộ NST 2n trải qua nguyên phân tạo 2 tế bào con có bộ NST n giống nhau và khác tế bào mẹ.
Câu 8: Trong môi trường nuôi cấy không liên tục,vi khuẩn có quá trình trao đổi chất mạnh mẽ nhất ở:

A. Pha tiềm phát.
B. Pha cân bằng động.
C. Pha luỹ thừa.
D. Pha suy vong.
Câu 9: Nuôi 4 tế bào vi khuẩn sau một thời gian, người ta đếm được trong môi trường nuôi cấy có 128 tế bào. Vi khuẩn trên đã thực hiện bao nhiêu lần nhân đôi?

A. 4
B. 6
C. 7
D. 5
Câu 10: Giảm phân xảy ra ở loại tế bào nào?

A. Tế bào sinh dục khi đã chín.
B. Tế bào sinh dục sơ khai.

C. Tế bào sinh dục.
D. Tế bào sinh dưỡng.
Câu 11: Một nhóm tế bào Ecoli sau 3 giờ tạo ra 9728 tế bào con, số tế bào ban đầu trong nhóm này là?

A. 19
B. 23
C. 21
D. 18
Câu 12: Nguyên phân gồm các kì diễn ra theo thứ tự nào?

A. Kì đầu → kì giữa → kì cuối → kì sau.
B. Kì đầu → kì cuối → kì sau→ kì giữa.

C. Kì giữa → kì đầu → kì sau→ kì cuối.
D. Kì đầu → kì giữa → kì sau→ kì cuối.
Câu 13: Một tế bào đang bước vào kì đầu của quá trình nguyên phân, NST của tế bào này đang ở trạng thái nào?

A. Co xoắn cực đại.
B. Kép.
C. Đơn.
D. Dãn xoắn cực đại.
Câu 14: Chất kháng sinh penicillin có tác dụng ức chế tổng hợp thành tế bào của vi khuẩn. Trong nuôi cấy không liên tục, penicillin ảnh hưởng ít nhất đến sinh trưởng ở quần thể vi khuẩn ở pha?

A. Pha lũy thừa
B. Pha tiềm phát
C. Pha tăng trưởng.
D. Pha cân bằng.
Câu 15: Thành phần cơ bản cấu tạo nên virut gồm:

A. Capsome và capsit
B. Vỏ prôtêin và lõi Axit nucleic

C. Lõi axit nucleic và capsome
D. Nucleôcapsit và prôtêin
Câu 16: Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy liên tục không trải qua pha nào dưới đây?

A. Pha cân bằng và pha suy vong
B. Pha tiềm phát và pha cân bằng

C. Pha tiềm phát và pha suy vong
D. Pha cân bằng và pha lũy thừa
Câu 17: Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 24. Số lượng NST trong một tế bào của loài này ở kì sau của giảm phân II là bao nhiêu?

A. 12 NSTkép.
B. 24 NST đơn.
C. 24 NST kép.
D. 12 NSTđơn.
Câu 18: Vi khuẩn Ecoli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại phân đôi một lần. Số tế bào của quần thể vi khuẩn Ecoli có được sau 10 lần phân chia từ một tế bào vi khuẩn ban đầu là?

A. 1240
B. 1024
C. 1420
D. 200
Câu 19: Vi khuẩn Lam có kiểu dinh dưỡng nào?

A. Quang dị dưỡng.
B. Hóa tự dưỡng.
C. Hóa dị dưỡng.
D. Quang tự dưỡng.
Câu 20: Giai đoạn nào sau đây xảy ra sự liên kết giữa các thụ thể của Virut với thụ thể của tế bào chủ ?

A. Giai đoạn sinh tổng hợp.
B. Giai đoạn xâm nhập.

C. Giai đoạn phóng thích.
D. Giai đoạn hấp phụ.
Câu 21: Đối với virut kí sinh trên vi sinh vật, quá trình xâm nhập của chúng vào tế bào chủ diễn ra như thế nào?

A. Cả axit nuclêic và vỏ capsit đều được bơm vào tế bào chủ.

B. Tùy trường hợp mà có thể bơm axit nuclêic hoặc vỏ capsit vào trong tế bào chủ.

C. Vỏ capsit được bơm vào tế bào chất của tế bào chủ còn axit nuclêic nằm ở bên ngoài.

D. Axit nuclêic được bơm vào tế bào chất của tế bào chủ còn vỏ capsit nằm ở bên ngoài.
Câu 22: Quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục có pha suy vong còn trong nuôi cấy liên tục thì không có những pha này là vì:

A. Trong môi trường nuôi cấy không liên tục không bổ sung chất dinh dưỡng và thường xuyên lấy đi các sản phẩm chuyển hóa.

B. Trong môi trường nuôi cấy liên tục thường xuyên bổ sung chất dinh dưỡng và thường xuyên lấy đi các sản phẩm chuyển hóa.

C. Trong môi trường nuôi cấy không liên tục thường xuyên bổ sung chất dinh dưỡng và thường xuyên lấy đi các sản phẩm chuyển hóa..

D. Trong môi trường nuôi cấy liên tục không bổ sung chất dinh dưỡng và không lấy đi các sản phẩm chuyển hóa.
Câu 23: Bộ NST ở các loài sinh sản hữu tính được duy trì ổn định qua các thế hệ dựa trên cơ chế nào?

A. Nguyên phân, giảm phân.
B. Nguyên phân, thụ tinh.

C. Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh.
D. Giảm phân, thụ tinh.
Câu 24: Tiêu chí để phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật là gì?

A. Nguồn năng lượng và nguồn ôxi.
B. Nguồn năng lượng.

C. Nguồn cacbon.
D. Nguồn năng lượng và nguồn cacbon.
Câu 25: Trong giảm phân II, các NST có trạng thái kép ở các kì nào sau đây?

A. Kì đầu II, kì giữa II.
B. Kì đầu II, kì cuối II.

C. Kì sau II, kì cuối II và kì giữa II.
D. Kì đầu II, kì cuối II và kì sau II.
Câu 26: Biểu hiện sinh trưởng của vi sinh vât ở pha suy vong là:

A. Số lượng sinh ra cân bằng với số lượng chết đi
B. Không có chết, chỉ có sinh.

C. Số lượng sinh ra ít hơn số lượng chết đi
D. Số chết đi ít hơn số được sinh ra
Câu 27: Virut được tạo ra, rời tế bào chủ ở giai đoạn nào sau đây?

A. Giai đoạn lắp ráp.
B. Giai đoạn phóng thích.

C. Giai đoạn xâm nhập.
D. Giai đoạn tổng hợp.
Câu 28: Ở Ecoli khi nuôi cấy trong điều kiện thích hợp thì cứ 20 phút chúng sẽ phân chia một lần. Sau khi được nuôi cấy trong 3 giờ, từ một nhóm cá thể Ecoli ban đầu đã tạo ra tất cả 3584 cá thể ở thế hệ cuối cùng. Hỏi nhóm ban đầu có bao nhiêu cá thể?

A. 9
B. 6
C. 8
D. 7
Câu 29: Khi ở trong tế bào limpho T, HIV?

A. Có biểu hiện như một sinh vật

B. Là vật vô sinh

C. Tùy từng điều kiện, có thể là sinh vật hoặc không

D. Là sinh vật
Câu 30: Chu kì tế bào là gì?

A. Thời gian phân chia của tế bào chất.
B. Thời gian sống và phát triển của tế bào.

C. Khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào.
D. Thời gian của quá trình nguyên phân.
Câu 31: Có một tế bào vi sinh vật có thời gian của một thế hệ là 30 phút. Số tế bào tạo ra từ tế bào nói trên sau 3 giờ là bao nhiêu ?

A. 64
B. 16
C. 32
D. 8
Câu 32: Sự tiếp hợp và trao đổi chéo nhiễm sắc thể diễn ra ở kỳ nào trong giảm phân?

A. Kỳ giữa II.
B. Kỳ giữa I.
C. Kỳ đầu II.
D. Kỳ đầu I.
Câu 33: Tự dưỡng là:

A. Tổng hợp chất vô cơ này từ chất vô cơ khác.
B. Tự dưỡng tổng hợp chất vô cơ từ chất hữu cơ.

C. Tổng hợp chất hữu cơ này từ chất hữu cơ khác.
D. Tự dưỡng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ.
Câu 34: Một trong những điểm khác biệt của nguyên phân so với giảm phân là gì?

A. Giữ nguyên bộ NST của loài.
B. Làm giảm bộ NST của loài.

C. Làm tăng bộ NST của loài.
D. Chỉ xảy ra ở tế bào sinh dưỡng.
Câu 35: Một loài sinh vật có bộ NST lưỡng bội 2n = 8. Số lượng NST trong một tế bào của loài này ở kì giữa của nguyên phân là gì?

A. 16 NSTđơn.
B. 8 NSTkép.
C. 8 NSTđơn.
D. 16 NST kép.
Câu 36: Tại sao virut phải kí sinh nội bào bắt buộc?

A. Có cấu tạo chưa phân hóa

B. Có kích thước siêu nhỏ

C. Khi nhân lên, virut phải nhờ vào bộ máy tổng hợp prôtêin của tế bào chủ

D. Cấu tạo đơn giản nên không thể thực hiện trao đổi chất với môi trường
Câu 37: Vào kỳ giữa I của giảm phân và kỳ giữa của nguyên phân có hiện tượng giống nhau là:

A. Nhiễm sắc thể dãn xoắn.

B. Các nhiễm sắc thể xếp trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào.

C. Màng nhân xuất hiện trở lại.

D. Thoi phân bào biến mất.
Câu 38: Kiểu dinh dưỡng dựa vào nguồn năng lượng từ chất vô cơ và nguồn cacbon CO2, được gọi là:

A. Quang tự dưỡng.
B. Hoá tự dưỡng.
C. Hoá dị dưỡng.
D. Quang dị dưỡng.
Câu 39: Thời gian thế hệ của 1 loài vi khuẩn là 20 phút, từ một tế bào vi khuẩn này đã phân bào tạo ra tất cả 32 tế bào mới. Hãy cho biết thời gian của tế bào trên là bao nhiêu?

A. 100 phút
B. 60 phút
C. 40 phút
D. 2 giờ
Câu 40: NST co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau của nguyên phân có ý nghĩa gì?

A. Giúp NST dễ dàng di chuyển về các cực của tế bào.

B. Tiếp hợp nhiễm sắc thể.

C. Nhân đôi nhiễm sắc thể.

D. Trao đổi chéo nhiễm sắc thể.
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